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Về việc phê duyệt Quy hoạch vùng phát triển cá tra
 tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
	
	
	


  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 102/2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt Quy hoạch vùng phát triển cá tra tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, với các nội dung chính như sau:
1. Tên quy hoạch
Quy hoạch vùng phát triển cá tra tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.
2. Quan điểm và định hướng phát triển

2.1. Quan điểm phát triển 
- Khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên mặt đất, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2020.

- Phát triển sản xuất thuỷ sản theo định hướng thị trường, trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

- Lấy hệ thống nuôi cá tra thâm canh theo hướng an toàn làm mục tiêu phát triển và thu hút nguồn lực đầu tư của nhiều thành phần kinh tế.

- Phát triển vùng nuôi trồng thuỷ sản theo hướng mở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi sang nuôi các loại thuỷ sản khác khi cần thiết. Bên cạnh đó, phải chú trọng đến các vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường trong các vùng quy hoạch.
2.2. Định hướng phát triển
- Đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, áp dụng quy trình công nghệ tiên tiến để nuôi cá tra năng suất cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, ưu tiên đầu tư ở vùng có cấp độ thích nghi tốt, khá.
- Trong quá trình phát triển vùng sản xuất tập trung, các huyện, thị, thành phố có thể chủ động điều chỉnh diện tích quy hoạch giữa các vùng nuôi trên địa bàn nhưng đảm bảo tổng diện tích vùng nuôi không vượt quá tổng diện tích quy hoạch và chỉ được điều chỉnh diện tích giữa vùng thích nghi tốt và thích nghi khá, không điều chỉnh diện tích từ vùng thích nghi tốt, khá sang vùng thích nghi trung bình.
- Tập trung đầu tư vùng sản xuất giống cá tra với quy mô lớn tập trung ở các huyện có nghề ương nuôi truyền thống như: Hồng Ngự, Cao Lãnh và Châu Thành.
- Xây dựng cơ sở chế biến thức ăn, chế phẩm sinh học và hệ thống dịch vụ gắn với yêu cầu phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra, theo hướng ổn định và bền vững.
2.3. Mục tiêu tổng quát

Khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, nhất là đất bãi bồi ven sông Tiền, sông Hậu để nuôi cá tra xuất khẩu. Bố trí một cách hợp lý và đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở tại các vùng nuôi tập trung trên cơ sở khoa học và điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn nhằm hạn chế các rủi ro về môi trường, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ, tránh sự xung đột giữa các ngành kinh tế, hướng tới một nền sản xuất công nghiệp sạch, an toàn và bền vững.
3. Các chỉ tiêu phát triển

3.1. Chỉ tiêu về phát triển cá tra thịt
+ Năm 2010: diện tích quy hoạch 1.872 ha, sản lượng 285.000 tấn.

+ Năm 2015: diện tích quy hoạch 2.550 ha; sản lượng 383.000 tấn.
+ Năm 2020: diện tích quy hoạch 2.700 ha, sản lượng 400.000 tấn.
Diện tích quy hoạch vùng nuôi bao gồm diện tích mặt nước nuôi cá (chiếm 55% diện tích quy hoạch), diện tích công trình đê bao, nhà kho (15% diện tích quy hoạch), diện tích khu vực xử lý nước thải, xử lý bùn đáy ao (30% diện tích quy hoạch).
3.2. Chỉ tiêu về sản xuất cá giống

Quy hoạch sản xuất giống ở 03 huyện: Hồng Ngự, Cao Lãnh và Châu Thành.

- Đến năm 2010, diện tích vùng quy hoạch sản xuất cá giống toàn tỉnh là 818 ha, sản lượng 1.199 triệu con giống.
- Đến năm 2015, diện tích vùng quy hoạch sản xuất cá giống toàn tỉnh là 919 ha, sản lượng 1.260 triệu con giống.
- Đến năm 2020, diện tích vùng quy hoạch sản xuất cá giống toàn tỉnh là 956 ha, sản lượng 1.310 triệu con giống.
4. Các giải pháp thực hiện

4.1. Giải pháp thị trường và xúc tiến thương mại
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Xúc tiấn Thương mại và Đầu tư, Sở Công Thương, Hiệp hội Thuỷ sản Tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp, chương trình nhằm tăng cường và ổn định việc liên kết kinh tế, ký kết hợp đồng kinh tế giữa người nuôi với doanh nghiệp chế biến trước khi thả nuôi. Khuyến khích hợp đồng liên kết ״4 nhà" trong sản xuất và tiêu thụ cá tra như: người nuôi cá, ngân hàng thương mại, nhà máy chế biến thuỷ sản, nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản.
- Khuyến khích người nuôi cá tra tham gia Hiệp hội Thuỷ sản, tạo mối liên kết chặt chẽ hơn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục củng cố và phát triển về cơ cấu tổ chức và nội dung hoạt động của Hiệp hội Thuỷ sản Tỉnh, chi hội thuỷ sản các huyện, thị xã, thành phố.
4.2. Giải pháp khoa học công nghệ
- Phối hợp với các Viện, Trường tăng cường nghiên cứu kỹ thuật tiên tiến, nhanh chóng chuyển giao các quy trình, công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống, nuôi, chế biến cá tra.
- Phát triển các công nghệ và mô hình nuôi (GAP, BMP, CoC,...) không gây ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.
- Áp dụng các phương thức quản lý chất lượng sản phẩm tiên tiến; 100% các doanh nghiệp chế biến phải được quản lý chất lượng sản phẩm theo HACCP và các tiêu chuẩn quốc tế, 100% nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn ngành.
4.4. Giải pháp về bảo vệ môi trường
- Tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong nuôi cá tra theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đảm bảo sự phát triển bền vững của nghề nuôi, đảm bảo hài hoà lợi ích cộng đồng dân cư khu vực lân cận.
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn người nuôi cá áp dụng các biện pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường: sử dụng chế phẩm sinh học xử lý nước thải kết hợp với phương pháp vật lý, hoá học, sinh học khác; ứng dụng các quy trình nuôi cá tra sạch; xây dựng các ao lắng lọc nước thải, khu chứa bùn đáy ao, khu xử lý các chất khác trong quá trình nuôi. 
- Hướng dẫn và khuyến cáo các hộ nuôi cá tra trong quy hoạch thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ môi trường nhất là việc xử lý bùn đáy ao. Cụ thể như: đối với các hộ nuôi trong quy hoạch với diện tích nhỏ hơn 10 ha phải tổ chức liên kết với các hộ nuôi liền kề để xây dựng khu vực thu gom và xử lý bùn đáy ao. Đối với vùng nuôi mới, các đơn vị đầu tư phải xây dựng phương án sản xuất và xử lý môi trường thông qua các cơ quan chức năng trước khi triển khai thực hiện.   
- Xây dựng các trạm quan trắc, cảnh báo môi trường, thường xuyên kiểm tra, đo đạc các chỉ tiêu về môi trường ở các khu vực nuôi cá tập trung, diện tích lớn.
4.5. Giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng
- Về thuỷ lợi phục vụ nuôi: Quy hoạch nạo vét, đào mới hệ thống kênh mương đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước phục vụ sản xuất. Quy hoạch và xây dựng kịp thời hệ thống kênh cấp nước, kênh thoát nước riêng biệt cho từng vùng nuôi để hạn chế dịch bệnh. Đảm bảo cung cấp mực nước trong ao phù hợp. Kết hợp với nạo vét, đào mới các kênh thuỷ lợi để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và đời sống người dân trong vùng quy hoạch.
- Đầu tư hệ thống điện 3 pha: tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư đường điện 3 pha cho các vùng nuôi tập trung theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước đầu tư hệ thống điện trung thế, người nuôi và các đối tượng hưởng lợi khác chịu chi phí đường điện hạ thế.
4.6. Giải pháp về phát triển công nghiệp chế biến thuỷ sản, thức ăn thuỷ sản
Tập trung công tác đổi mới công nghệ, nâng cấp nhà máy theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học nhằm làm giảm giá thành sản xuất để tăng hiệu quả cho nhà sản xuất và người nuôi cá. Tiếp tục đào tạo lực lượng công nhân chế biến thuỷ sản, đảm bảo cung ứng điện đầy đủ cho sản xuất, tạo điều kiện cho các nhà máy xây dựng nhà ở tập thể cho công nhân.
4.7. Giải pháp về giống
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước kiểm tra kiểm soát của các cơ quan chức năng trong sản xuất giống, nâng cao nhận thức và phân biệt chất lượng giống nuôi của người sản xuất thông qua hoạt động khuyến ngư. 
- Quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất giống tập trung ở vùng có nguồn nước cấp thoát thuận lợi, điều kiện tự nhiên như: khí hậu, thổ nhưỡng... phù hợp và đặc biệt có hệ thống cơ sở hạ tầng đảm bảo để vận chuyển và lưu thông dễ dàng. Trong quy hoạch bố trí sản xuất giống cá tra thành 3 cụm: phía Bắc là huyện Hồng Ngự, khu vực trung tâm là huyện Cao Lãnh, phía Nam là huyện Châu Thành để thuận tiện cho việc vận chuyển và quản lý.
- Xây dựng các chương trình, dự án để xin vốn Trung ương đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống theo Chương trình sản xuất giống thuỷ sản của Trung ương (Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg). 
- Thường xuyên mở các lớp tập huấn cho các cán bộ quản lý sản xuất và hoạch định chính sách về phát triển của kỹ thuật sản xuất. Người tham gia lao động sản xuất giống phải có chứng chỉ đã qua lớp đào tạo cơ bản do cơ quan có chức năng cấp.
4.8. Giải pháp về vốn
a) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
- Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chung:
Đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thuỷ sản tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2003 - 2010, xây dựng dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi thuỷ sản giai đoạn 2010 - 2020. Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vùng nuôi cá tra: hệ thống thuỷ lợi (kênh, mương, cống cấp, thoát nước), đường giao thông, đường điện theo các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng riêng (chi phí đào ao, đắp bờ, xây dựng nhà kho, bến bãi…):
Các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay, các nguồn vốn khác (vốn liên kết sản xuất…) để thực hiện. 
- Vốn đầu tư các trại giống, cơ sở giống: 
Đối với các trại giống cấp tỉnh, huyện xây dựng mới sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư, các cơ sở sản xuất giống tư nhân trong vùng quy hoạch được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng chung: kênh cấp, thoát nước, lộ giao thông, đường điện theo quy hoạch.
* Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 1.730 tỷ đồng, gồm:

- Vốn ngân sách: 230 tỷ đồng, chiếm 13,29% cơ cấu vốn.
- Vốn tự có: 1.000 tỷ đồng, chiếm 57,8% cơ cấu vốn.
- Vốn vay: 500 tỷ đồng,  chiếm 28,9% cơ cấu vốn.
b) Vốn lưu động
- Vốn lưu động phục vụ nuôi cá tra thương phẩm: các chủ nuôi cá sử dụng nguồn vốn tự có, kết hợp với vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn khác (vốn ứng trước bằng thức ăn, con giống của các nhà máy,…). 
- Vốn lưu động phục vụ sản xuất cá giống: các chủ cơ sở sản xuất giống sử dụng nguồn vốn tự có, kết hợp với vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn khác. 
4.9. Giải pháp tổ chức sản xuất và quản lý điều hành quy hoạch
a) Tổ chức sản xuất
- Tổ chức vận động, khuyến khích thành lập các tổ chức Hội, tổ, nhóm sản xuất cá tra để từng bước liên kết cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, tiếp nhận thông tin thị trường, tập huấn kỹ thuật sản xuất và các quy định về quản lý sản xuất cá tra (danh mục hóa chất, thuốc cấm sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản).
- Tổ chức hướng dẫn, khuyến cáo mùa vụ, mật độ nuôi thích hợp với từng vùng.
b) Tổ chức quản lý
- Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xây dựng quy hoạch chi tiết vùng nuôi, công bố rộng rãi quy hoạch vùng nuôi cá tra để nhà đầu tư, doanh nghiệp và các hộ nuôi cá biết, chấp hành theo đúng quy định. Ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện việc quản lý quy hoạch vùng nuôi và cơ sở nuôi cá tra, tổ chức quản lý, kiểm tra và có biện pháp chế tài các trường hợp vi phạm.
- Hàng năm, các huyện, thị xã, thành phố cùng ngành tài nguyên và môi trường thẩm định kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nuôi cá tra trong vùng quy hoạch với diện tích tương ứng theo chỉ tiêu phát triển của Tỉnh phân bổ; tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh, huyện phê duyệt các dự án cho thuê đất, dự án đầu tư phát triển nuôi cá tra theo đúng chỉ tiêu cho phép. Đối với các vùng nuôi tập trung có quy mô từ 10 ha trở lên, các nhà đầu tư phải lập dự án đầu tư trình Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu chung về quy hoạch của vùng. Đối với các vùng quy hoạch có đất thuộc chủ quyền của người dân, khi lập dự án, các chủ đầu tư cần ưu tiên cho người dân chọn lựa các giải pháp: cho thuê đất, hùn vốn sản xuất bằng đất, đổi đất, chuyển quyền sử dụng đất…
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận cơ sở nuôi trồng thuỷ sản bền vững đối với các cơ sở nuôi trong vùng quy hoạch, đã được cho phép đầu tư sản xuất của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
- Các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng thức ăn thuỷ sản, thuốc thú y thuỷ sản. Xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, thực hiện các quy định về công bố chất lượng hàng hóa, nhãn mác sản phẩm.
4.10. Các cơ chế chính sách phục vụ quy hoạch
- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi thuỷ sản theo Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư hạ tầng làng nghề nông thôn, giao thông nông thôn và hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, Chương trình phát triển giống thuỷ sản theo Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg.
- Ngân sách Tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo công nhân chế biến phục vụ các nhà máy chế thuỷ sản trong tỉnh, ưu tiên bố trí đất xây dựng nhà ở tập thể cho công nhân các nhà máy chế biến thuỷ sản, thức ăn thuỷ sản.
5. Tổ chức thực hiện
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 593/QĐ-UBND.HC ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch vùng phát triển cá tra, ba sa tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các sở, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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